
H
ạng

Ngày trúng 
tuyển

1 4 Nguyễn Trung Dũng 04/08/1967 320628546 347D, Kp 3, P.8, TP. Bến Tre, T. Bến Tre 83002K18DB007
(B2/K1/2018) B2

2 7 Huỳnh Thị Đông Hải 11/07/1984 321128275 X. Đa Phước Hội, H. Mỏ Cày Nam, T. Bến Tre 83002K18DB007
(B2/K10/2017) B2

3 9 Nguyễn Văn Hiếu 13/11/1988 321281436 69/2, Ấp An Điền, X. An Thuận, H. Thạnh Phú, T. Bến Tre 83002K18DB007
(B2/K1/2018) B2

4 10 Trần Hữu Hiếu 04/11/1984 321143909 An Thuận A, X. Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre, T. Bến Tre A1 2/15/2004 83002K18DB007
(B2/K1/2018) B2

5 11 Dương Đình Hùng 20/08/1994 174901174  X. Công Chính, H. Nông Cống, T. Thanh Hóa 83002K18DB007
(B2/K1/2018) B2

6 12 Trần Phước Khánh 10/05/1981 321109827 344C Kp 3, P.7, TP. Bến Tre, T. Bến Tre 83002K18DB007
(B2/K1/2018) B2

7 13 Huỳnh Cẩm Lê 12/01/1984 321222565 372A, Bình Khởi, P.6, TP. Bến Tre, T. Bến Tre 83002K18DB007
(B2/K1/2018) B2

8 14 Lương Thị Trúc Linh 26/11/1985 321199679 64, Khu Phố 1, TT. Mỏ Cày, H. Mỏ Cày Nam, T. Bến Tre 83002K18DB007
(B2/K1/2018) B2

9 15 Nguyễn Hoàng Minh Luân 28/04/1998 321606078 848/1, Ấp 1, X. Sơn Đông, TP. Bến Tre, T. Bến Tre 83002K18DB007
(B2/K1/2018) B2

10 16 Phạm Đức Ngọc 14/10/1988 371153825  X. Thạnh Đông A, H. Tân Hiệp, T. Kiên Giang 83002K18DB007
(B2/K1/2018) B2

11 20 Lê Ngọc Phương 30/04/1989 321322973 Tân Quới Nội, X. Tân Thạch, H. Châu Thành, T. Bến Tre 83002K18DB007
(B2/K1/2018) B2

12 22 Phạm Văn Tài 01/01/1991 352041790 Đông Phú 1, X. Vĩnh Thành, H. Châu Thành, T. An Giang 83002K18DB007
(B2/K1/2018) B2

13 26 Nguyễn Thị Thoa 10/01/1982 321045610 65, Kp 3, TT. Mỏ Cày, H. Mỏ Cày Nam, T. Bến Tre A1 11/11/2006 83002K18DB007
(B2/K1/2018) B2

14 28 Võ Thị Thúy 04/03/1986 321203342 Ấp 3, X. Bình Thới, H. Bình Đại, T. Bến Tre 83002K18DB007
(B2/K10/2017) B2

15 30 Võ Thị Thiên Trang 15/03/1973 320824067 509A/2, Ấp 2, X. Sơn Đông, TP. Bến Tre, T. Bến Tre 83002K18DB007
(B2/K1/2018) B2

16 32 Lưu Văn Truyền 01/01/1982 321140183 21/3, X. Thạnh Phong, H. Thạnh Phú, T. Bến Tre 83002K18DB007
(B2/K1/2018) B2

17 33 Trần Thị Cẩm Tú 10/04/1994 321509363 Ấp Hòa Chánh, X. Sơn Hòa, H. Châu Thành, T. Bến Tre 83002K18DB007
(B2/K1/2018) B2

18 36 Nguyễn Tấn Vũ 12/12/1997 321731881 Hòa Phú 2, X. Định Thủy, H. Mỏ Cày Nam, T. Bến Tre A1 83002K18DB007
(B2/K1/2018) B2

Tổng số: 18 thí sinh

Lớp/ khóaNơi cư trúSTT SBD Họ và tên Năm sinh
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